
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 4 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức năm 2008 được quy định như thế nào?

 
A. Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, 

nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ. 

B. Luật này quy định về cán bộ; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. 

C. Luật này quy định về công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. 

D. Luật này quy định về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. 

Câu 2: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về: Số lượng Thứ 

trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do 

yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình cơ 

quan nào xem xét, quyết định?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Bộ chính trị 

D. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. II. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG GIẤY (Phụ lục). Xác định phương án đúng về Hình thức 

sao:  

A. “ “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”. 

B. “SAO Y” hoặc “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”. 

C. “SAO Y” hoặc “SAO LỤC” 

D. “SAO Y” hoặc “TRÍCH SAO” 



Câu 4: Theo Quyết định số 1388/QĐ-BTC, Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Kiểm định hải quan: Trình 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:  

A. Chiến lược, kế hoạch, chương trình và đề án dài hạn, trung hạn và hàng năm về kiểm định, phân tích, 

giám định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

B. Tất cả đều đúng 

C. Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến kiểm định, phân tích, giám định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

D. Chủ trương đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành 

theo chỉ định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu 

Câu 5: Theo Quyết định số 1048/QĐ-BTC, Nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế – Tổng cục Hải quan về công 

tác đối ngoại gồm:  

A. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết liên quan đến 

nội dung làm việc với các đối tác nước ngoài theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; hỗ 

trợ các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện công tác đối ngoại 

B. Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ về quản lý tài chính, kế toán, tài 

sản nhà nước, đầu tư mua sắm và đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan; 

C. Thực hiện kiểm tra nội bộ về quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư mua sắm và đầu tư 

xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính; 

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 6: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về thời điểm có hiệu lực đối với 

văn bản được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn như thế nào?  

A. Có thể có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 

B. Chỉ có hiệu lực sau 01 ngày kể từ ngày ký ban hành 

C. Không thể có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 

D. Có hiệu lực sau 02 ngày kể từ ngày ký ban hành 

Câu 7: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, đánh giá, xếp loại chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý “100% cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít 

nhất bao nhiêu phần trăm hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  

A. 90% 

B. 70% 

C. 50% 

D. 80% 

Câu 8: Theo Nghị định số 112/2020; 18/9/2020. Vi phạm “vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, 

phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác” là gây hậu quả ở mức độ nào?

 
A. nghiêm trọng 

B. rất nghiêm trọng 



C. ít nghiêm trọng 

D. đặc biệt nghiêm trọng 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Kỹ thuật trình 

bày văn bản bao gồm:  

A. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể 

thức 

B. . Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần 

thể thức, số trang văn bản. 

C. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản. 

D. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ 

Câu 10: Theo Quyết định số 1385/QĐ-BTC, Chức năng chính của Cục Giám sát quản lý về hải quan là gì?

 
A. Quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa 

B. Giám sát an ninh biên giới 

C. Thực hiện thủ tục hải quan cho hành khách 

D. Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong 

ngành hải quan 

Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; nguyên tắc “Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối 

hợp chặt chẽ” là một trong các nguyên tắc gì?  

A. Trong tuyển dụng công chức 

B. Trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

C. Trong thi hành công vụ. 

D. Trong đánh giá cán bộ, công chức. 

Câu 12: Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trình Bộ trưởng 

Bộ Tài chính  xem xét, quyết định:  

A. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự 

án quan trọng về hải quan 

B. Dự toán thu thuế xuất nhập khẩu hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

C. Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về hải quan 

D. Các dự án Luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội 

Câu 13: Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Tại cục Hải quan, nhiệm vụ 

“Kiểm tra, giám sát các Chi cục hải quan trong việc quản lý hàng hóa được phép đưa về địa điểm khác để 

kiểm tra chuyên ngành hoặc đưa về bảo quản theo quy định của pháp luật;” thuộc trách nhiệm của đơn 

vị nào?  

A. phòng giám sát quản lý về hải quan 

B. Phòng quản lý rủi ro 

C. Phòng thanh tra- kiểm tra 

D. Phòng thuế XNK 



Câu 14: Theo Quyết định số 1050/QĐ-BTC, Vụ Thanh tra – Kiểm tra là ………..Tổng cục Hải quan

 
A. đơn vị thuộc 

B. Cơ quan thuộc 

C. đơn vị trực thuộc 

D. Cơ quan trực thuộc 

Câu 15: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Cục Điều tra chống buôn lậu:  

A. không có tư cách pháp nhân, có trụ sở và không có con dấu riêng 

B. có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng 

C. có tư cách pháp nhân, có trụ sở và không có con dấu riêng 

D. Không có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng 

Câu 16: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Công chức được xét nâng ngạch phải đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:  

A. Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được 

cấp có thẩm quyền công nhận (2) 

B. Cả (1) và (2) đúng 

C. Công chức đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch (Trừ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu 

về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức) (1) 

D. Cả (1) và (2) sai 

Câu 17: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Hải đội 2 là:  

A. Hải đội kiểm soát trên biển khu vực Tây Nguyên 

B. Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam 

C. Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung 

D. Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc 

Câu 18: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ?  

A. Thúc đẩy liên kết kinh tế vùng; phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để 

phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế quốc dân. 

B. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; củng cố và phát triển kinh tế nhà 

nước 

C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc 

tập trung dân chủ 

D. Thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa 

Câu 19: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định bao nhiêu năm 

không thuộc hành vi “vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách”?

 
A. 05 năm 

B. 02 năm 



C. 03 năm 

D. 04 năm 

Câu 20: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Kể từ ngày 01/07/2020, Cán bộ, Công chức mặc dù 

đã nghỉ hưu nhưng nếu có hành vi vi phạm trước đó vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật theo mấy hình thức kỷ luật?

 
A. 03 hình thức 

B. 04 hình thức 

C. 06 hình thức 

D. 05 hình thức 

Câu 21: Theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gồm?  

A. Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận 

B. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng 

C. Tất cả đều đúng 

D. Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung 

Câu 22: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Tạo nguồn tài 

chính y tế bền vững để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân dựa trên thực hiện bảo hiểm y tế toàn 

dân.” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

B. Thủ tướng chính phủ 

C. Chính phủ 

D. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

Câu 23: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Thực hiện 

việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác, điều động, luân 

chuyển, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và thực 

hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của 

pháp luật.” là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng?  

A. Trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

B. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương. 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Đối với Bộ 

Câu 24: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 

bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?  

A. 80% 

B. 85% 

C. 75% 

D. 90% 

Câu 25: Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng do chủ thể 

nào bổ nhiệm?  


